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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động việc ban hành Nghị định về thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại


I. VẤN ĐỀ TỔNG QUAN CẦN GIẢI QUYẾT

Trong những năm gần đây, quan điểm của Đảng và Nhà nước về vai trò và vị trí của thương mại nhà nước trong nền kinh tế thị trường đã có nhiều biến chuyển sâu sắc. Những thay đổi này xuất phát từ quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, đổi mới cơ chế quản lý để doanh nghiệp nhà nước kinh doanh tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo pháp luật; thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực cần thiết, nhưng không biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp. Một trong các giải pháp mà Nghị quyết đưa ra là định  hướng sắp xếp, phát triển doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích theo hướng: lĩnh vực độc quyền nhà nước do doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn; chỉ thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với những ngành và lĩnh vực mà Nhà nước cần giữ độc quyền, hoặc các thành phần kinh tế khác không muốn hay không có khả năng tham gia
; Thu hẹp những lĩnh vực độc quyền nhà nước, không biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp và xoá bỏ bao cấp của nhà nước cho doanh nghiệp;  Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong các lĩnh vực độc quyền nhà nước, quốc phòng, an ninh; xuất bản; thủy nông; bảo đảm an toàn giao thông; xổ số kiến thiết; sản xuất, phân phối điện quy mô lớn đa mục tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đô thị; các cảng hàng không; cảng biển loại I; in, đúc tiền
. 

Tuy nhiên, hiện nay nội dung pháp luật liên quan đến việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đang được quy định rải rác tại nhiều cấp độ văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, cụ thế như:

- Khoản 4 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005 quy định “Nhà nước thực hiện độc quyền Nhà nước có thời hạn về hoạt động thương mại đối với một số hàng hóa, dịch vụ hoặc tại một số địa bàn để bảo đảm lợi ích quốc gia. Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền Nhà nước”.  Tuy nhiên, khoản 4 Điều 6 Luật Thương mại chưa được hướng dẫn chi tiết theo định hướng, mục tiêu và phạm vi rõ ràng dưới hình thức một Danh mục công khai minh bạch nên việc thực hiện độc quyền Nhà nước trong thương mại hiện nay đang được thực hiện chủ yếu theo quy định của một hệ thống tương đối lớn pháp luật chuyên ngành. 

- Điều 12, 13, 14, 15 Luật Cạnh tranh năm 2004 quy định về doanh nghiệp độc quyền, các quy định kiểm soát doanh nghiệp độc quyền và các biện pháp kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 
- Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, việc đầu tư vốn nhà nước để thành lập mới doanh nghiệp ở những ngành, lĩnh vực, địa bàn nhất định.

- Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg quy định Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp hoạt động trong một số các ngành, lĩnh vực.

- Nghị định 25/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định: Đối tượng nhập khẩu và cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí thể thao; Đối tượng nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí; Đối tượng được mua vũ khí thô sơ; Đối tượng được mua công cụ hỗ trợ, được phép nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa công cụ hỗ trợ.
- Một số quy định pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực công nghiệp:

Trong lĩnh vực thuốc lá, tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá quy định “Bộ Công Thương chỉ định doanh nghiệp thực hiện thương mại Nhà nước nhập khẩu đối với sản phẩm thuốc lá”. 

Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực công nghiệp khác như: điện lực, xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp, than – khoáng sản...  chỉ quy định về các hàng hóa, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước mà không đề cập đến Thương mại Nhà nước. Theo đó, việc độc quyền nhà nước trong các lĩnh vực này không chỉ bao gồm hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch mà bao gồm cả hoạt động sản xuất. 

- Theo pháp luật về dự trữ quốc gia: Về khái niệm “dự trữ quốc gia”, khoản 1 Điều 4 về giải thích từ ngữ của Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 có quy định “Dự trữ quốc gia là dự trữ vật tư, thiết bị, hàng hóa do Nhà nước quản lý, nắm giữ”.  Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 4 của Luật cũng quy định rõ khái niệm “Hàng dự trữ quốc gia” là “vật tư, thiết bị, hàng hóa trong Danh mục hàng dự trữ quốc gia do Nhà nước quản lý, nắm giữ để sử dụng vào mục tiêu dự trữ quốc gia”.

Trong thời gian vừa qua, thực tiễn cho thấy có những lĩnh vực cần thiết phải thực hiện độc quyền Nhà nước vì lý do an ninh, quốc phòng hoặc không kêu gọi được các thành phần kinh tế khác tham gia sản xuất, kinh doanh nhưng chưa được quy định rõ (thuộc lĩnh vực độc quyền Nhà nước) trong các pháp luật chuyên ngành. Ngược lại, có những lĩnh vực đang được thực hiện như đối với độc quyền Nhà nước nhưng pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể. 

Trên cơ sở thực tiễn đó, công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện độc quyền Nhà nước còn chưa chặt chẽ, tản mát dẫn đến còn tồn tại việc thực hiện độc quyền Nhà nước ngoài phạm vi, mục tiêu cho phép hoặc mang tính cục bộ của cơ quan, đơn vị. Hệ lụy của việc thực hiện thiếu kiểm soát hữu hiệu độc quyền Nhà nước đối với các hoạt động kinh tế - xã hội là không nhỏ, gây méo mó cho các quan hệ thị trường, góp phần không nhỏ làm giảm sút hiệu quả của công cuộc tái cơ cấu, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay theo quan điểm chỉ đạo nhất quán của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị cũng như các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, Bộ Công Thương đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu Đề án “Hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động thương mại Nhà nước theo quy định tại Luật Thương mại”. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu Đề án, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. 

Bộ Công Thương đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá tác động đối với các nội dung cần phải đưa vào Nghị định trên cơ sở rà soát, hệ thống hóa và căn cứ để sửa đổi, hoàn thiện các quy định hiện hành nhằm hoàn thiện pháp luật và khắc phục cnhững hạn chế, bất cập, khó khăn vướng mắc nêu trên.
II. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung

Hoàn thiện các quy định của pháp luật thương mại về độc quyền nhà nước đối với hoạt động thương mại phù hợp với chủ trương về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; các quy định pháp luật hiện hành và cam kết quốc tế mà Việt nam là thành viên.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Thống nhất, cụ thể hóa các quy định pháp luật về độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng:

- Giới hạn phạm vi thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại chỉ trong các lĩnh vực, địa bàn thiết yếu, theo lộ trình phù hợp liên quan đến an ninh quốc phòng, bảo đảm lợi ích quốc gia. 

- Chỉ giữ độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hoạt động thương mại do cơ quan Nhà nước trực tiếp thực hiện hoặc giao doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 thực hiện.
b) Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh thông qua việc minh bạch các quy định về biện pháp kiểm soát các doanh nghiệp thực hiện việc độc quyền nhà nước; các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực, doanh nghiệp độc quyền.

 III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

1. Vấn đề 1: Sự cần thiết ban hành Nghị định

a) Các phương án:

- Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng
- Phương án 2: Chính phủ ban hành Nghị định vềthực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

b) Đánh giá tác động của các phương án

- Phương án 1: Giải pháp này không phát sinh chi phí cho công tác rà soát, hệ thống hóa và công tác xây dựng văn bản. Tuy nhiên không có sự thay đổi, giải pháp này vấn giữ nguyên các vướng mắc, bất cập ở trên.

- Phương án 2: Giải pháp này có phát sinh chi phí liên quan đến xây dựng văn bản và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định. Tuy nhiên, phương án này khắc phục được các khó khăn, vướng mắc nêu trên và đảm bảo tính thống nhất, cụ thể hóa các quy định pháp luật về độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo đó:

+ Giới hạn phạm vi thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại chỉ trong các lĩnh vực, địa bàn thiết yếu, phù hợp liên quan đến an ninh quốc phòng, bảo đảm lợi ích quốc gia. 

+ Chỉ do cơ quan hành chính nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 thực hiện.

+ Những ngành và lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác ngoài quốc doanh chưa có nhu cầu và khả năng tham gia. 

- Đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai thông qua việc quy định cụ thể Danh mục hàng hóa, dịch vụ chi tiết đến từng hoạt động phải thực hiện độc quyền nhà nước;

- Đảm bảo nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế: Viêc thực hiện độc quyền nhà nước vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật cạnh tranh và pháp luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Vấn đề 2: Xây dựng tiêu chí độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
a) Xác định vấn đề: Xây dựng tiêu chí độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại là nội dung đóng vai trò cốt lõi của Nghị định. Quy định này sẽ làm rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định. 
b)  Mục tiêu giải quyết vấn đề: Việc xây dựng các tiêu chí này phải đảm bảo xác định: chủ thể thực hiện, phạm vi hàng hóa dịch vụ địa bàn thiết yếu thực hiện độc quyền nhà nước.
c) Các phương án giải quyết vấn đề:

- Phương án 1: Giữ như quy định hiện hành, không ban hành nội dung trong Nghị định 

- Phương án 2: Xây dựng các tiêu chí xác định chủ thể thực hiện độc quyền nhà nước do doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thiết yếu liên quan đến an ninh, quốc phòng, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp theo phương thức giao kế hoạch theo quy định của Chính phủ.

d) Đánh giá tác động của các phương án:
- Phương án 1: Giải pháp này không làm xáo trộn hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, việc không xác định tiêu chí độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại dẫn đến hậu quả không khắc phục được những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn như đã được phân tích ở phần trên.
- Phương án 2: Giải pháp này cũng không làm xáo trộn hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành do có sự rà soát từ hệ thống hiện hành mà vẫn đảm bảo đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai thông qua việc quy định cụ thể các tiêu chí để đưa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước, là một cơ sở quan trọng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân giám sát hoạt động độc quyền nhà nước.
đ) Kết luận: 
Trên cơ sở đánh giá tác động của các phương án trên, để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của quy định, về tiêu chí độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại được xác định bao gồm cả hai tiêu chí như sau:
- Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thiết yếu liên quan đến an ninh, quốc phòng, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp theo phương thức giao kế hoạch theo quy định của Chính phủ.
 
- Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn được pháp luật quy định chỉ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trực tiếp thực hiện hoạt động thương mại hoặc giao doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định chuyên ngành. 

3. Vấn đề 3: Ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước
a) Xác định vấn đề: Nghị định chi tiết hóa các hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước tại Danh mục hàng hóa, dịch vụ hoặc địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Danh mục được xây dựng trên cơ sở rà soát của các Bộ quản lý chuyên ngành, tổng hợp ý kiến của các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp có liên quan.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Danh mục hàng hóa, dịch vụ địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước cần đảm bảo tính công khai, minh bạch và phải có tính “động” theo nhu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ. Việc sửa đổi, bổ sung danh mục cần phải được quy định cụ thể, tránh phát sinh thủ tục hành chính.
c) Các phương án đánh giá tác động:

- Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành, không ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước
- Phương án 2: Ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước và cơ chế sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục, không phát sinh thủ tục hành chính.
d) Đánh giá tác động các phương án

- Phương án 1: Phương án này không đảm bảo tính minh bạch của hệ thống pháp luật về độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, gây khó khăn cho công tác quản lý và tiếp cận của các thành phần kinh tế phi nhà nước.
- Phương án 2: Xây dựng danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước nhằm thống nhất các quy định nằm rải rác tại các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý và khả năng tiếp cận của thành phần kinh tế phi nhà nước. Bên cạnh đó, việc quy định cơ chế sửa đổi, bổ sung danh mục tùy theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế giúp cho danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước có tính “mở” theo từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội, không phát sinh thủ tục hành chính.
đ) Kết luận: Trên cơ sở đánh giá tác động của các phương án trên, để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của quy định, quy định về danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước và cơ chế sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục như sau:
- Ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ hoặc địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại kèm theo Nghị định. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại có thời hạn, hàng hóa, dịch vụ đó tự động được bãi bỏ khỏi Danh mục khi hết thời hạn quy định.

- Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo từng thời kỳ. Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục trên cơ sở xem xét yêu cầu quản lý nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh đề xuất; hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục theo đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tổng hợp các đề xuất trình Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục.

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Bộ Công Thương lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, trình Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục.
- Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung và việc sửa đổi, bổ sung Danh mục được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ.

4. Vấn đề 4: Trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
a) Xác định vấn đề: Việc trao cho doanh nghiệp nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập được thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, đồng thời Nghị định cần phải quy định về chế độ kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các chủ thể được giao thực hiện độc quyền nhà nước.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: Nghị định cần xác định các hình thức kiểm tra, giám sát hoạt động độc quyền nhà nước, chế độ báo cáo của chủ thể được kiểm tra, giám sát và xác định cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, giám sát.
c) Các phương án đánh giá tác động:

- Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành, không quy định về chế độ kiểm tra, giám sát việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.
- Phương án 2: Quy định các hình thức kiểm tra, giám sát hoạt động độc quyền nhà nước, chế độ báo cáo của chủ thể được kiểm tra, giám sát và xác định cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, giám sát.

d) Đánh giá tác động các phương án

- Phương án 1: Phương án này không đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Điều này có thể dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng vi phạm Luật Cạnh tranh do vị trí độc quyền mà chủ thể được giao thực hiện.
- Phương án 2: Phương án này đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, xác định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện việc kiểm soát hoạt động độc quyền của các chủ thể được giao. 
đ) Kết luận: Trên cơ sở đánh giá tác động của các phương án trên, để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của quy định, về trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại như sau:
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động động quyền nhà nước của các doanh nghiệp này bằng các hình thức:

- Thực hiện các trách nhiệm của đại diện vốn chủ sở hữu đối với phần vốn Nhà nước do Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp.
- Thực hiện chế độ giám sát, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện thường xuyên việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao của các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ theo quy định của pháp luật 

- Không được thực hiện các hành vi bị cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 6 Luật Cạnh tranh.

-  Định kỳ 1 năm gửi báo cáo rà soát Danh mục và đánh giá tình hình thực hiện Nghị định này đến Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ và doanh nghiệp do mình chỉ định hoặc chủ quản;.

III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Trên cơ sở những nghiên cứu và phân tích trên, Bộ Công Thương cho rằng việc ban hành Nghị định về thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại là cần thiết bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, tính khả thi của hệ thống pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính minh bạch về quyền tự do kinh doanh và môi trường kinh doanh lành mạnh. 

Việc xây dựng Nghị định về thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

- Thống nhất, cụ thể hóa các quy định pháp luật về độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo các tiêu chí:

+ Giới hạn phạm vi thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại chỉ trong các lĩnh vực, địa bàn thiết yếu, phù hợp liên quan đến an ninh quốc phòng, bảo đảm lợi ích quốc gia. 

+ Chỉ do doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 thực hiện.

+ Những ngành và lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác ngoài quốc doanh chưa có nhu cầu và khả năng tham gia. 

- Đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai thông qua việc quy định cụ thể Danh mục hàng hóa, dịch vụ chi tiết đến từng hoạt động phải thực hiện độc quyền nhà nước;

- Đảm bảo nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế: Viêc thực hiện độc quyền nhà nước vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật cạnh tranh và pháp luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp: Nghị định quy định một hướng mở thể hiện sự tôn trọng quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp khi quy định hướng mở trong việc sửa đổi Danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp. Điều này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhu cầu có thể tham gia vào những lĩnh vực thuộc danh mục độc quyền nhà nước trong trường hợp doanh nghiệp đó đảm bảo được khả năng tiến hành hoạt động và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn đề xuất.

- Đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai: Hoạt động độc quyền nhà nước phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các Bộ, ngành có liên quan./.






� Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX


� Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015”
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